
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc     - T  d  - H       c 

               -UBND   n    n   n          t  n        năm 2021 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc   ê duyệt danh sách và ki     í  ỗ trợ c    gười  a  độ g t m   ã  

t  c  iệ   ợ  đồ g  a  độ g,  g ỉ việc k ô g  ưở g  ươ g gặ  k ó k ă  do 

đ i dịc  COVID-19 trê  địa bà   uyệ  Tuy P ước (đợt 2)  

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 
 

Căn cứ Luật Tổ c ức c  n  qu  n     p   n  n         20    Luật s    ổ   

 ổ sun  m t s     u c   Luật Tổ c ức C  n  p   v  Luật Tổ c ức c  n  qu  n     
p   n  n    22    2019; 

Căn cứ Qu ết   n  s  23 202  Q -TT  n    07 7 202  c   T   t ớn  C  n  

p   qu    n  v  v ệc t ực   ện m t s  c  n  s c   ỗ trợ n  ờ  l o   n  v  n  ờ  

s  dụn  l o   n   ặp k ó k ăn do  ạ  d c  COVID-19; 

Theo    n    c   C   t c  U ND  u ện Tu  P  ớc tạ  Tờ tr n  s  190/TTr-
UBND ngày 12/10/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đủ điều kiện hưởng chính 

sách hỗ trợ theo quy định tại  iều 13, 14 Quyết định s  23 2021   -TTg ngày 07/ 

7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tuy Phước (đợt 2), cụ thể như 

sau: 

1. Danh sách đ i tượng hưởng chính sách hỗ trợ (c   t ết n   phụ lục kèm 

theo Tờ tr n  s  190/TTr-UBND ngày 12/10/2021 c   UBND  u ện Tu  P  ớc). 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ  34.535.000 đồ g (   m      n tr ệu  năm trăm    

m    lăm n   n  ồn ).  

3. Nguồn kinh phí thực hiện  Theo quy định tại Nghị quyết s  68 N -CP 

ngày 01 7 2021 của Chính phủ và hướng dẫn của  ở Tài chính tại Văn bản s  

2120/STC-QLNS ngày 15/7/2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND huyện Tuy Phước chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, 

danh sách và kinh phí đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ nêu tại  iều 1 Quyết 

định này; tổ chức chi trả kịp thời cho các đ i tượng thụ hưởng và thực hiện thanh 

quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
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2. Giao  ở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, đúng đ i tượng, không 

để lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đ c các  ở  Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài chính; Giám đ c Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 

huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  iều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực H ND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- CVP, PVPVX; 

- Lưu  VT, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
 

Lâm Hải Gia g 
  



Họ và tên

Phòng, 

ban, phân 

xƣởng làm 

việc

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm bắt 

đầu thực hiện 

HĐLĐ

Số sổ bảo 

hiểm

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn, nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

(Ngày tháng 

năm)

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ/nghỉ 

không 

lƣơng (từ 

ngày tháng 

năm đến 

ngày tháng 

năm)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận hỗ trợ

(Tên TK, Số TK, Ngân hàng)

Số 

CMT/thẻ 

căn cƣớc 

công dân

Ghi 

chú

9.275.000

1 1 Nguyễn Thị Thanh Nhung Kế toán Có thời hạn 01/01/2021 5221819887 03/8/2021
03/8-

31/08/2021
1.855.000

Nguyễn Thị Thanh Nhung

4302205290832

Agribank Tuy Phước

211848388

2 2 Nguyễn Thị Hồng Mai Bán hàng Có thời hạn 01/01/2021 5221342990 03/8/2021
03/8-

31/08/2021
1.855.000

Nguyễn Thị Hồng Mai

4202205111390

Agribank Tuy Phước

211706566

3 3 Lê Thanh Bình Bán hàng Có thời hạn 01/01/2021 5221354431 03/8/2021
03/8-

31/08/2021
1.855.000

Lê Thanh Bình

4302205334396

Agribank Tuy Phước

211719915

Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Thanh Hồng

        II. DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG 

Mẫu số 05

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG
(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày        /        /2021 của UBND huyện Tuy Phước)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP THANH HỒNG

1.1. Mã số cơ sở: 4100626239

1.2. Địa chỉ: Thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

2. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM MÀU

2.1. Mã số cơ sở: 4101447017

2.2. Địa chỉ: Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

TT

I



Họ và tên

Phòng, 

ban, phân 

xƣởng làm 

việc

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm bắt 

đầu thực hiện 

HĐLĐ

Số sổ bảo 

hiểm

Thời điểm 

bắt đầu tạm 

hoãn, nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

(Ngày tháng 

năm)

Thời gian 

tạm hoãn 

HĐLĐ/nghỉ 

không 

lƣơng (từ 

ngày tháng 

năm đến 

ngày tháng 

năm)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận hỗ trợ

(Tên TK, Số TK, Ngân hàng)

Số 

CMT/thẻ 

căn cƣớc 

công dân

Ghi 

chú
TT

4 4 Đỗ Chí Thọ Bán hàng Có thời hạn 01/01/2021 7413273589 03/8/2021
03/8-

31/08/2021
1.855.000

Đỗ Chí Thọ

0461000454192

Vietcombank Quy Nhơn

215377059

5 5 Đỗ Văn Hơn Bán hàng Có thời hạn 01/01/2021 7415148987 03/8/2021
03/8-

31/08/2021
1.855.000

Đỗ Văn Hơn

4302205334452

Agribank Tuy Phước

215458956

22.260.000

6 1 Phan Thị Diễm Kiều Kế Toán 01 năm 11/2020 5209005212 01/07/2021
01/7-

30/09/2021
       3.710.000 211865792

7 2 Nguyễn Bảo Nam Tài xế 01 năm 11/2019 5220116288 01/07/2021
01/7-

30/09/2021
       3.710.000 215397077

8 3 Ngô Lê Tuấn Khanh Tài xế 01 năm 11/2019 5220167443 01/07/2021
01/7-

30/09/2021
       3.710.000 211476256

9 4 Đỗ Văn Minh Tài xế 01 năm 11/2019 5220963305 01/07/2021
01/7-

30/09/2021
       3.710.000 211494926

10 5 Bùi Thanh Hoà Phụ xe 01 năm 11/2019 5221286262 01/07/2021
01/7-

30/09/2021
       3.710.000 215235652

11 6 Trần Ngọc Dĩnh Phụ xe 01 năm 11/2019 5221358063 01/07/2021
01/7-

30/09/2021
       3.710.000 211514787

31.535.000

II

11 lao độngTỔNG CỘNG

Công ty TNHH Vận tải Điểm Màu

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng)



Họ và tên trẻ em 

chƣa đủ 6 tuổi

Ngày tháng 

năm sinh của 

trẻ em

Họ và tên vợ 

hoặc chồng ở cột 

2

Số CMT/thẻ 

căn cƣớc công 

dân của vợ 

hoặc chồng

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

I

1 Nguyễn Thị Thanh Nhung 1
Nguyễn Minh 

Dũng
16/16/2018

Nguyễn Minh 

Hùng
211758842 1.000.000 211848388

2 Đỗ Chí Thọ 4
Đỗ Hoàng Bách 

Diệp
26/12/2020

Nguyễn Thị 

Thảo
215134594 1.000.000 215377059

II

3 Phan Thị Diễm Kiều 6  Lâm Như Quỳnh  26/10/2016 Lâm Văn Toàn  211771436 1.000.000  211865792

03 trẻ em 3.000.000

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC 

KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY THẾ TRẺ EM

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND ngày        /        /2021 của UBND huyện Tuy Phước)

TT Họ và tên

Thứ 

tự

tại 

Phụ 

lục 1

Thông tin về con và vợ hoặc chồng

Số tiền

hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận hỗ trợ
(Tên TK, Số TK, Ngân hàng)

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

Số 

CMT/thẻ 

căn cƣớc 

công dân

Ghi 

chú

9

Nguyễn Thị Thanh Nhung

4302205290832

Agribank Tuy Phước

TỔNG

Đỗ Chí Thọ

0461000454192

Vietcombank Quy Nhơn

Công ty TNHH Thƣơng mại Tổng hợp Thanh Hồng

Công ty TNHH Vận tải Điểm Màu
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